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PHIẾU KHẢO SÁT 

GIÁ TRỊ THIỆT HẠI CỦA CÁC BỘ PHẬN XE Ô TÔ 93C-15588 

 

Địa bàn khảo sát: ………………………………………………………… 

Tên cửa hàng, doanh nghiệp bán/mua:………………………………..... 

……………………………………………................................................... 

Địa chỉ:……………………………………………….……………………. 

Số ĐT liên hệ …………………………………………..…………………. 

Thời điểm cần định giá: 22/09/2023 

Nội dung yêu cầu: Xác định giá trị các bộ phận của xe ô tô nêu trên bị 

thiệt hại vào ngày 22/9/2023 là bao nhiêu tiền Việt Nam đồng. 

1. Thông tin chung 

- Xe ô tô 

- Nhãn hiệu: FORD 

- Số loại: RANGER 

- Biển số: 93C-155.88 

- Màu sơn: Ghi 

- Số khung: RL2UMFF60NSR18682 

- Số máy: YN2QPNS18682 

- Số chỗ ngồi: 5 chỗ 

-Năm sản xuất: 2022 

2. Thông tin và đặc điểm các bộ phận bị thiệt hại cần định giá (Chi tiết 

tại bảng ảnh mô tả các bộ phận bị thiệt hại kèm theo):  

STT Nội dung 

Tiền 

phụ 

tùng 

thay thế 

 Tiền 

phần sơn  

 Tiền 

công sửa 

chữa  

 Tiền 

khác  
 Tổng cộng  

1 

Kính chắn gió trước có vết 

nứt vỡ hướng lực tác động 

từ ngoài vào trung tâm vết 

nứt vỡ, cách mép bên trái 

50 cm và mép đỉnh trên 45 

cm, kích thước 1,1 x 86 cm. 

        
 

2 
Trung tâm vết nứt 24 x 23 

cm. 
     

3 Má trên bên trái có vết trầy      

 



2 

 

STT Nội dung 

Tiền 

phụ 

tùng 

thay thế 

 Tiền 

phần sơn  

 Tiền 

công sửa 

chữa  

 Tiền 

khác  
 Tổng cộng  

xước 4 x 5 cm 

4 

Nắp capo có nhiều vết xước 

sơn nhỏ nằm rải rác kích 

thước 17 x 7 cm 

     

5 

Cửa sau bên trái có vết trầy 

xước lõm vào trong kích 

thước 15 x 3 cm 

     

6 

Ốp thùng sau bên trái có 03 

vết trầy xước lõm gồm: vết 

1 kích thước 4 x 0,5 cm; vết 

2 kích thước 6 x 3 cm; vết 3 

kích thước 11 x 4,5 cm 

     

7 
Ốp đèn sau dưới vết 3 vỡ 

kích thước 7 x 4 cm 
     

8 
Ốp thùng sau bên phải trầy 

xước lõm bề mặt 28 x 6 cm 
     

  Tổng cộng         

 

Xác nhận của 

cửa hàng, doanh nghiệp 

Bên chứng kiến Thành viên Hội đồng tham 

gia khảo sát giá 

 

 

 


